	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TP HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO 

Trung cấp chuyên nghiệp 

Ngành: Hòan chỉnh chương trình Trung học phổ thông
Khoá đào tạo: 2008 - 2010
Lớp mở tại: 342 bis Nguyễn Trọng Tuyển – Q.Tân Bình – Tp Hồ Chí Minh
1. Giáo viên cơ hữu
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn(1)
	Nghiệp vụ sư phạm(2)
	Giảng dạy môn
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Tư
	1930
	TS
	ĐHSP
	Tóan
	

	2
	Đinh Nguyễn Anh Trung
	1983
	CN
	ĐHSP
	Tóan
	

	3
	Hồng Anh Tuấn
	1979
	ThS
	ĐHSP
	Vật lý
	

	4
	Vi Thị Tốn
	1953
	CN
	ĐHSP
	Vật lý
	

	5
	Đặng thị Thu Luyến
	1978
	CN
	ĐHSP
	Hóa
	

	6
	Lê Thanh Hải
	1979
	ThS
	Chứng chỉ SP
	Hóa
	

	7
	Mai Thị Hòang Yến
	1962
	CN
	ĐHSP
	Văn
	

	8
	Lê Thị Thanh Trang
	1983
	CN
	ĐHSP
	Địa lý
	

	9
	Trần Thị Tuyết Ngọc
	1981
	KS
	Chứng chỉ SP
	Sinh
	


2. Giáo viên Hợp đồng giảng dạy dài hạn và thỉnh giảng (theo thứ tự từng môn)

	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn(1)
	Nghiệp vụ sư phạm(2)
	Giảng dạy môn
	Đơn vị công tác

	1
	Triệu Tấn Mẫn
	1968
	CN
	ĐHSP
	Văn học
	PTTH Nam SG

	2
	Lê Thị Ánh Xuân
	1978
	ThS
	Chứng chỉ SP
	Lịch sử
	Hội đồng khoa học xã hội TP Hồ Chí Minh

	3
	Nguyễn Thị Miến
	1984
	CN
	Chứng chỉ SP
	Địa lý
	Trung tâm giáo dục thường xuyên Tân Phú.

	4
	Mai Thị Thùy Nga
	1979
	CN
	Chứng chỉ SP
	Sinh
	TTGD thường xuyên Q6 - HCM

	5
	Ngô Thị Lan Phương
	1979
	CN
	ĐHSP
	Địa lý
	Trường THPT thiếu sinh quân – QK7


Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2009
 NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TP HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO 

Trung cấp chuyên nghiệp 

Ngành: Các môn học chung cho tất cả các ngành thuộc TCCN
1. Giáo viên cơ hữu.
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn(1)
	Nghiệp vụ sư phạm(2)
	Giảng dạy môn
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Tư
	1930
	TS
	ĐHSP
	Tóan CC
	

	2
	Đinh Nguyễn Anh Trung
	1983
	CN
	ĐHSP
	Tóan CC
	

	3
	Hồng Anh Tuấn
	1979
	ThS
	ĐHSP
	Vật lý
	

	4
	Vi Thị Tốn
	1953
	CN
	ĐHSP
	Vật lý
	

	5
	Đặng thị Thu Luyến
	1978
	CN
	ĐHSP
	Hóa
	

	6
	Lê Thanh Hải
	1979
	ThS
	Chứng chỉ SP
	Hóa
	

	7
	Mai Thị Hòang Yến
	1962
	CN
	ĐHSP
	Tiếng Việt
	

	8
	Lê Thị Thanh Trang
	1983
	CN
	ĐHSP
	Địa lý
	

	9
	Trần Thị Tuyết Ngọc
	1981
	KS
	Chứng chỉ SP
	Sinh
	

	10
	Trần Thị Hạnh
	1972
	CN
	ĐH luật
	Luật ĐC
	


	11
	Phạm Phi Hùng
	1949
	ThS
	Chứng chỉ SP
	LLCT
	Lý luận chính trị 

	12
	Đòan Thị Nhẹ
	1983
	CN
	ĐHSP
	LLCT
	

	13
	Biền Quốc Thắng
	1983
	CN 
	ĐHSP
	LLCT
	

	14
	Nguyễn Quang Bắc
	1964
	CN
	Chứng chỉ SP
	LLCT
	

	15
	Tôn Thất Hòai
	1972
	ThS
	Chứng chỉ SP
	Tin học
	tin học đại cương 

	16
	Nguyễn Hữu Tuyến
	1977
	CNCNTT
	Chứng chỉ SP
	Tin học
	

	17
	Hồ Văn Can
	1998
	ThS
	Chứng chỉ SP
	Tin học
	

	18
	Trịnh Thị Thu Giang
	1982
	CNCNTT
	Chứng chỉ SP
	Tin học
	

	19
	Nguyễn Văn Phát
	1968
	TS
	Chứng chỉ SP
	Tin học
	

	20
	Nguyễn Quang Hiếu
	1977
	ThS
	ĐHNN
	Anh văn
	 Anh văn cơ bản 

	21
	Hùynh Quốc Thắng
	1983
	CNNN
	Chứng chỉ SP
	Anh văn
	

	22
	Trịnh Tường Khiêm
	1983
	CNNN
	Chứng chỉ SP
	Anh văn
	

	23
	Phạm Thị Vân Hà
	1977
	CNNN
	Chứng chỉ SP
	Anh văn
	

	24
	Phan Ngọc Chiến
	1966
	ThS
	ĐHNN
	Anh văn
	

	25
	Lê Bá Hòai
	1977
	CN
	ĐHTDTT
	GDTC
	GD thể chất 

	26
	Đỗ Văn Mạnh
	1979
	CN
	ĐHSP
	Tin Học
	

	27
	Lê Hồng Vân Nhi
	1983
	CN
	ĐHKHTN
	CNTT
	

	28
	Bùi Thị Của
	1984
	CN
	ĐHSP
	GDTC-QP
	GD Quốc phòng


2. Giáo viên Hợp đồng giảng dạy dài hạn và thỉnh giảng
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn(1)
	Nghiệp vụ sư phạm(2)
	Giảng dạy môn
	Đơn vị công tác

	1
	Thái Khắc Định
	1959
	TS
	ĐHSP
	Tóan CC
	Đại học SP - HCM

	2
	Trần Ngọc Hiếu
	1983
	ThS
	Chứng chỉ SP
	Tóan CC
	Trường PTDL Á Châu

TP HCM

	3
	Lê Minh Thiên
	1986
	CN
	ĐHSP
	Tóan CC
	Trường PTDL 

Việt Thanh TP HCM

	4
	Lê Quốc Sự
	1982
	CN
	ĐHSP
	GDTC
	Trường PTTH Lê Anh Xuân

TP HCM

	5
	Bùi Văn Kiểm
	1950
	CN Luật
	Chứng chỉ SP
	Luật
	Đòan luật sư HCM

	6
	Nguyễn Thanh Bình
	1967
	TS
	ĐHL
	Luật
	Đại học luật HCM

	7
	Trung tâm giáo dục Quốc 
	phòng
	Đại học
	Y Dược
	
	TP HCM 


Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2009
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO 

Trung cấp chuyên nghiệp 

Ngành:      Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Thiết kế trang Web

Mã số : DHV 01

1. Giáo viên cơ hữu 
Của Khoa CNTT và Viện công nghệ viễn thông Sài Gòn ( trực thuộc ĐH HV Tp HCM )
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn(1)
	Nghiệp vụ sư phạm(2)
	Giảng dạy môn
	Ghi chú

	1
	Trần Quang Thông
	1967
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Tóan tin
	

	2
	Phạm ngọc Khuê
	1979
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Tóan tin
	

	3
	Trần Anh Tuấn
	1976
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Ngôn ngữ maý tính
	

	4
	Phùng Tuấn Kiệt
	1989
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Ngôn ngữ maý tính
	

	5
	Trần Tiến Công
	1981
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Hệ điều hành
	

	6
	Nguyễn thị Quê Hương
	1980
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Hệ điều hành
	

	7
	Trương Văn Đương
	1983
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Đồ họa ứng dụng
	

	8
	Nguyễn thị kim Liên
	1983
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Đồ họa ứng dụng
	

	9
	Phan Thanh Minh
	1982
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Lý thuyết thông tin
	

	10
	Nguyễn Hòang Anh
	1982
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Lý thuyết thông tin
	

	11
	Lê Minh Trí
	1977
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Quản trị mạng
	

	12
	Nguyễn Hòang Nghĩa
	1978
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Quản trị mạng
	

	13
	Nguyễn Tăng Hưng
	1977
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Truyền thông đa năng
	

	14
	Diệp Thế Tú
	1978
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Phân tích thiết kế hệ thống
	

	15
	Trương Hồng Anh
	1978
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Lắp ráp PC và sửa chữa nhỏ
	

	16
	Đặng Thế Hiệp
	1981
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	An ninh mạng
	

	17
	Tôn Thất Hòai
	1972
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Lập trình trên Windows
	

	18
	Nguyễn Hữu Tuyến
	1974
	ThS CNTT
	Chứng chỉ SP
	Thiết kế trang Web
	

	19
	Hồ Văn Can
	1977
	ThS CNTT
	
	Lập trình di động
	

	20
	Trịnh Thị Thu Giang
	1983
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	Mạng máy tính
	

	21
	Nguyễn Văn Phát
	1970
	ThS CNTT
	
	Thiết bị truyền thông và mạng
	

	22
	Nguyễn Minh Hoàng
	1962
	TS CNTT
	
	
	

	23
	Cao Đăng Khoa
	1976
	ĐH CNTT
	Chứng chỉ SP
	
	


2. Giáo viên Hợp đồng giảng dạy dài hạn và thỉnh giảng
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn(1)
	Nghiệp vụ sư phạm(2)
	Giảng dạy môn
	Đơn vị công tác

	1
	Nguyễn Lâm Kim Thi
	1975
	Thạc sỹ
	
	Lập trình trang Web
	ĐH Mở

	2
	Nguyễn Gia Tuấn Anh
	1978
	Thạc sỹ
	
	Thiết kế trang Web
	CĐ Kỹ nghệ

	3
	Đỗ Hoàng Cường
	1978
	Thạc sỹ, 
	GVC
	An tòan mạng
	ĐH Sài Gòn

	4
	Vũ Thanh Nguyên
	1968
	Tiến sỹ
	
	Quản trị mạng
	ĐH Huflit

	5
	Vũ Thanh Hiền
	1979
	Thạc sỹ
	
	Lập trình di động
	ĐH Văn Hiến

	6
	Nguyễn Phước Đại
	1980
	Thạc sỹ
	
	Phân tích thiết kế hệ thống
	ĐH Huflit

	7
	Nguyễn NgọcKhánh Chi
	1982
	CN CNTT
	Chứng chỉ SP
	Kỹ thuật lập trình
	Trường DN tỉnh Đồng Nai

	8
	Ngô Phương Lân
	1982
	CN CNTT
	Chứng chỉ SP
	Kỷ thuật xử lý Ảnh
	Cao đẳng nghề 

số 8 - HCM

	9
	Đặng Hùng Sang
	1979
	CN CNTT
	Chứng chỉ SP
	Phát triển phần mềm trên windows
	Cao đẳng nghề 

số 8 - HCM

	10
	Nguyễn Minh Trường
	1983
	CN CNTT
	Chứng chỉ SP
	Bố cục Web
	Trường TCCN Lạc Việt - HCM

	11
	Nguyễn Quốc Hưng
	1981
	CN CNTT
	Chứng chỉ SP
	Cơ sở dữ liệu
	Trường TCCN Lạc Việt - HCM




Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2009
 
NGƯỜI LẬP BIỂU
HIỆU TRƯỞNG
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO 

Trung cấp chuyên nghiệp 

Ngành: NGHIỆP VỤ LỮ HÀNH 

Mã số : DHV 02
1. Giáo viên cơ hữu
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn(1)
	Nghiệp vụ sư phạm(2)
	Giảng dạy môn
	Ghi chú

	1
	Trần Duy Linh
	1979
	ĐHTƯD
	Chứng chỉ SP
	Tóan ứng dụng
	

	2
	Võ Thị Mỹ Liên
	1982
	ĐH
	Chứng chỉ SP
	Marketing cơ bản
	

	3
	Nguyễn Thị Hồng Cúc
	1968
	ThS
	Chứng chỉ SP
	Hành chính Văn phòng
	

	4
	Nguyễn Thị Mai Bình
	1977
	ThS
	
	Nguyên lý thống kế
	

	5
	Nguyễn Thị Tuyết Nga
	1959
	ThS
	
	Kế tóan đại cương
	

	6
	Cao Ngoïc Töôøng Vaân
	1978
	ThS
	
	Kinh tế học đại cương
	

	7
	Nguyeãn Ngoïc Hoàng Khanh
	1982
	ĐH
	Chứng chỉ SP
	Tài chính doanh nghiệp
	

	8
	Trịnh Vũ Dũng
	1949
	KS chính
	
	Quản trị doanh nghiệp
	

	9
	Tạ Văn Thành
	1925
	PGS-TS
	
	Nghệ thuật giao tiếp
	

	10
	Huỳnh Thị Tuyết Nga
	1947
	ThS
	
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	

	11
	Tạ Văn Thành
	1925
	PGS-TS
	
	Mỹ học đại cương
	

	12
	Lê Thị Thanh Trang
	1983
	CN
	ĐHSP
	Địa lý du lịch Việt Nam
	

	13
	Nguyeãn Phöôùc Hieàn
	1980
	ThS
	
	Tổng quan du lịch
	

	14
	Trònh Thuùy Quyønh
	1972
	ThS
	
	Quản trị Tour
	

	15
	Cao Ñaêng Khoa
	1982
	CN
	Chứng chỉ SP
	Địa lý du lịch Việt Nam
	

	16
	Tröông Hoàng Laêng
	1983
	CN
	Chứng chỉ SP
	Tổng quan du lịch
	

	17
	Lê Thị Ánh Xuân
	1978
	ThS
	
	Lịch sử Viêt Nam
	

	18
	Lê Thị Thanh Trang
	1983
	CN
	ĐHSP
	Địa lý du lịch thế giới.
	


2. Giáo viên Hợp đồng giảng dạy dài hạn và thỉnh giảng
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn(1)
	Nghiệp vụ sư phạm(2)
	Giảng dạy môn
	Đơn vị công tác

	1
	Lưu Văn Phú
	1959
	TS
	
	Marketing cơ bản
	Trưòng cán bộ 

TP HCM

	2
	Nguyễn Thanh Hà
	1976
	ThS
	
	Marketing cơ bản
	Trường ĐHKT

TP HCM

	3
	Đỗ Nguyễn Duy Thông
	1980
	CN QTKD
	Chứng chỉ SP
	Hành chính Văn phòng
	Cao đẳng nghề 

số 8 - HCM

	4
	Nguyễn Văn Phong
	1979
	ThS
	
	Kinh tế lượng
	ĐH Marketing

	5
	Nguyễn Trung Đông
	1980
	ThS
	
	Kinh tế lượng
	ĐH Marketing

	6
	Ngô Thái Hưng
	1977
	ThS
	
	Xác suất thông kê
	ĐH Marketing

	7
	Phạm Thị Thu Hiền
	1977
	ThS
	
	Quy hoạch tuyến tính
	ĐH Marketing

	8
	Nguyễn Thị Hảo
	1980
	CN
	
	Kinh tế học
	ĐH Marketing

	9
	Ngô Thị Hồng Giang
	1980
	CN
	
	Kinh tế học
	ĐH Marketing

	10
	Mai Thanh Loan
	1958
	TS
	
	Nguyên lý thống kế
	Trường ĐHKT

TP HCM

	11
	Trần Đình Phụng
	1963
	TS
	
	Kế tóan đại cương
	Trường ĐH

Tôn Đức Thắng

	12
	Dương Tấn Diệp
	1963
	TS
	
	Kinh tế học đại cương
	Trường ĐHKT

TP HCM

	13
	Phan Nhi Hiếu
	1970
	TS
	
	Tài chính doanh nghiệp
	Trường ĐH

Tôn Đức Thắng

	14
	Phaïm Duy Hieáu
	1970
	TS
	
	Quản trị doanh nghiệp
	Trường ĐHCN

TP HCM

	15
	Nguyễn Thị Thoa
	1979
	ThS
	
	Nghệ thuật giao tiếp
	Tổng công ty

XD –TP HCM

	16
	Trần Viết Ngạc
	1945
	ThS
	
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Hưu trí

	17
	Nguyễn Bá Lân
	1960
	ThS
	
	Mỹ học đại cương
	Trường Sân khấu

TP HCM

	18
	Nguyễn Khắc Tín
	1980
	CN
	ĐHSP
	Địa lý du lịch Việt Nam
	Cao đẳng nghề 

số 8 - HCM

	19
	Nguyễn Hùng Sơn
	1980
	ThS
	
	Quản trị nhân sự
	Trung tâm đaò tạo nhân lực DHV

	20
	Nguyễn Văn Tiến
	1982
	CN
	Chứng chỉ SP
	Nghiệp Vụ hướng dẫn
	Cao đẳng nghề 

số 8 - HCM

	21
	NguyễnBìnhPhươngThảo
	1982
	CN
	Chứng chỉ SP
	Quản trị Tour
	Cao đẳng nghề 

số 8 - HCM


Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2009
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO 

Trung cấp chuyên nghiệp 

Ngành:  NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

Mã số : DHV 03
1. Giáo viên cơ hữu
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn(1)
	Nghiệp vụ sư phạm(2)
	Giảng dạy môn
	Ghi chú

	1
	Trần Duy Linh
	1979
	ĐHTƯD
	Chứng chỉ SP
	Tóan ứng dụng
	

	2
	Võ Thị Mỹ Liên
	1981
	ĐH
	Chứng chỉ SP
	Marketing cơ bản
	

	3
	Nguyễn Thị Hồng Cúc
	1968
	ThS
	Chứng chỉ SP
	Hành chính Văn phòng
	

	4
	Nguyễn Thị Mai Bình
	1977
	ThS
	
	Nguyên lý thống kế
	

	5
	Nguyễn Thị Tuyết Nga
	1959
	ThS
	
	Kế tóan đại cương
	

	6
	Cao Ngoïc Töôøng Vaân
	1978
	ThS
	
	Kinh tế học đại cương
	

	7
	Nguyeãn Ngoïc Hoàng Khanh
	1982
	ĐH
	Chứng chỉ SP
	Tài chính doanh nghiệp
	

	8
	Trịnh Vũ Dũng
	1949
	KS chính
	
	Quản trị doanh nghiệp
	

	9
	Tạ Văn Thành
	1925
	PGS-TS
	
	Nghệ thuật giao tiếp
	

	10
	Huỳnh Thị Tuyết Nga
	1947
	ThS
	
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	

	11
	Tạ Văn Thành
	1925
	PGS-TS
	
	Mỹ học đại cương
	

	12
	Lê Thị Thanh Trang
	1983
	CN
	ĐHSP
	Quản trị lễ tân
	

	13
	Nguyeãn Phöôùc Hieàn
	1980
	ThS
	
	Quản trị buồng
	

	14
	Trònh Thuùy Quyønh
	1972
	ThS
	
	Q.T thực phẩm & đồ uống
	

	15
	Cao Ñaêng Khoa
	1982
	CN
	Chứng chỉ SP
	Hướng dẫn Tour
	

	16
	Tröông Hoàng Laêng
	1983
	CN
	Chứng chỉ SP
	Quản lý hàng tồn kho
	

	17
	Phạm Phúc Lợi
	1983
	CN
	Chứng chỉ SP
	Giám sát khách sạn
	

	18
	Hồ Thị Đỗ Quyên
	1977
	CN
	Chứng chỉ SP
	Quản trị Tour
	


2. Giáo viên Hợp đồng giảng dạy dài hạn và thỉnh giảng
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn(1)
	Nghiệp vụ sư phạm(2)
	Giảng dạy môn
	Đơn vị công tác

	1
	Lưu Văn Phú
	1959
	TS
	
	Marketing cơ bản
	Trưòng cán bộ 

TP HCM

	2
	Nguyễn Thanh Hà
	1976
	ThS
	
	Marketing cơ bản
	Trường ĐHKT

TP HCM

	3
	Đỗ Nguyễn Duy Thông
	1980
	CN QTKD
	Chứng chỉ SP
	Hành chính Văn phòng
	Cao đẳng nghề 

số 8 - HCM

	4
	Nguyễn Văn Phong
	1979
	ThS
	
	Tóan kinh tế
	ĐH Marketing

	5
	Nguyễn Trung Đông
	1980
	ThS
	
	Tóan kinh tế
	ĐH Marketing

	6
	Ngô Thái Hưng
	1977
	ThS
	
	Xác suất thông kê
	ĐH Marketing

	7
	Phạm Thị Thu Hiền
	1977
	ThS
	
	Quy hoạch tuyến tính
	ĐH Marketing

	8
	Nguyễn Thị Hảo
	1980
	CN
	
	Kinh tế học
	ĐH Marketing

	9
	Ngô Thị Hồng Giang
	1980
	CN
	
	Kinh tế học
	ĐH Marketing

	10
	Trần Đình Phụng
	1963
	TS
	
	Kế tóan đại cương
	Trường ĐH

Tôn Đức Thắng

	11
	Dương Tấn Diệp
	1963
	TS
	
	Kinh tế học đại cương
	Trường ĐHKT

TP HCM

	12
	Phan Nhi Hiếu
	1970
	TS
	
	Tài chính doanh nghiệp
	Trường ĐH

Tôn Đức Thắng

	13
	Phaïm Duy Hieáu
	1970
	TS
	
	Quản trị doanh nghiệp
	Trường ĐHCN

TP HCM

	14
	Nguyễn Thị Thoa
	1979
	ThS
	
	Nghệ thuật giao tiếp
	Tổng công ty

XD –TP HCM

	15
	Trần Viết Ngạc
	1945
	ThS
	
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Hưu trí

	16
	Nguyễn Bá Lân
	1960
	ThS
	
	Mỹ học đại cương
	Trường Sân khấu

TP HCM

	17
	Lê Minh Hoà 
	1978
	CN
	Chứng chỉ SP
	Nghiệp vụ buồng
	Cao đẳng nghề 

số 8 - HCM

	18
	Nguyễn Công Danh
	1980
	CN
	Chứng chỉ SP
	Quản trị buồng – Văn hoá ẩm thực
	Cao đẳng nghề 

số 8 - HCM


Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2009

NGƯỜI LẬP BIỂU 
HIỆU TRƯỞNG

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TP HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO 

Trung cấp chuyên nghiệp 

Ngành:  KẾ TÓAN DOANH NGHIỆP

Mã số : DHV 04
1. Giáo viên cơ hữu
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn(1)
	Nghiệp vụ sư phạm(2)
	Giảng dạy môn
	Ghi chú

	1
	Đinh Nguyễn Anh Trung
	1983
	CN
	ĐHSP
	Toán ứng dụng
	

	2
	Võ Thị Mỹ Liên
	1982
	ĐH
	Chứng chỉ SP
	Marketing cơ bản
	

	3
	Nguyễn Thị Hồng Cúc
	1968
	ThS
	Chứng chỉ SP
	Hành chính Văn phòng
	

	4
	Nguyễn Thị Mai Bình
	1977
	ThS
	
	Nguyên lý thống kế
	

	5
	Nguyễn Thị Tuyết Nga
	1959
	ThS
	
	Kế tóan đại cương
	

	6
	Cao Ngoïc Töôøng Vaân
	1978
	ThS
	
	Kinh tế học đại cương
	

	7
	Nguyeãn Ngoïc Hoàng Khanh
	1982
	ĐH
	Chứng chỉ SP
	Tài chính doanh nghiệp
	

	8
	Trịnh Vũ Dũng
	1949
	KS chính
	
	Quản trị doanh nghiệp
	

	9
	Huỳnh Thị Tuyết Nga
	1952
	ThS
	
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	

	10
	Ngô Văn Toàn
	1983
	CN
	Chứng chỉ SP
	Kế toán giá thành
	

	11
	Nguyễn Ngọc Cường
	1983
	ThS
	
	Thông kê trong quản lý
	

	12
	Maì Thị Hoàng Minh
	1960
	TS
	
	Kiểm toán nội bộ
	

	13
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	1982
	CN
	Chứng chỉ SP
	Kế toán tiền lương
	

	14
	Đới Thị Hoa
	!984
	CN
	Chứng chỉ SP
	Kế toán hàng tồn kho
	

	15
	Lê Thị Thanh Huyền
	1982
	CN
	Chứng chỉ SP
	Quản trị nguồn nhân lực
	

	16
	Lê Duy Liêm
	1980
	CN
	Chứng chỉ SP
	Ứng dụng Excel trong kế toán
	

	17
	BùiNguyễn Thùy Dương
	1984
	CN
	Chứng chỉ SP
	Kế toán bán hàng
	

	18
	Lê Quyết Tâm
	1983
	CN
	Chứng chỉ SP
	Kế toán Vật tư–nguyên liệu
	

	19
	Đinh Bùi Huy
	1977
	CN
	Chứng chỉ SP
	Quản trị chất lượng
	

	20
	Lê Thị Hương
	1955
	KS
	
	Định mức lao động
	


2. Giáo viên Hợp đồng giảng dạy dài hạn và thỉnh giảng (theo thứ tự từng môn)

	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn(1)
	Nghiệp vụ sư phạm(2)
	Giảng dạy môn
	Đơn vị công tác

	1
	Lưu Văn Phú
	1959
	TS
	
	Marketing cơ bản
	Trưòng cán bộ 

TP HCM

	2
	Nguyễn Thanh Hà
	1976
	ThS
	
	Marketing cơ bản
	Trường ĐHKT

TP HCM

	3
	Đỗ Nguyễn Duy Thông
	1980
	CN QTKD
	
	Hành chính Văn phòng
	Cao đẳng nghề 

số 8 - HCM

	4
	Nguyễn Văn Phong
	1979
	ThS
	
	Kinh tế lượng
	ĐH Marketing

	5
	Nguyễn Trung Đông
	1980
	ThS
	
	Kinh tế lượng
	ĐH Marketing

	6
	Ngô Thái Hưng
	1977
	ThS
	
	Xác suất thông kê
	ĐH Marketing

	7
	Phạm Thị Thu Hiền
	1977
	ThS
	
	Quy hoạch tuyến tính
	ĐH Marketing

	8
	Nguyễn Thị Hảo
	1980
	CN
	
	Kinh tế học
	ĐH Marketing

	9
	Ngô Thị Hồng Giang
	1980
	CN
	
	Kinh tế học
	ĐH Marketing

	10
	Mai Thanh Loan
	1958
	TS
	
	Nguyên lý thống kế
	Trường ĐHKT

TP HCM

	11
	Trần Đình Phụng
	1963
	TS
	
	Kế tóan đại cương
	Trường ĐH

Tôn Đức Thắng

	12
	Dương Tấn Diệp
	1963
	TS
	
	Kinh tế học đại cương
	Trường ĐHKT

TP HCM

	13
	Phan Nhi Hiếu
	1970
	TS
	
	Tài chính doanh nghiệp
	Trường ĐH

Tôn Đức Thắng

	14
	Phaïm Duy Hieáu
	1970
	TS
	
	Quản trị doanh nghiệp
	Trường ĐHCN

TP HCM

	15
	Phạm Ngọc toàn
	1985
	ThS
	
	Kế toán giá thành
	Cao đẳng nghề 

số 8 - HCM

	16
	Lê Thị Bích Thảo
	1982
	CN
	
	Ứng dụng Excel trong kế toán
	Cao đẳng nghề 

số 8 - HCM


Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2009

NGƯỜI LẬP BIỂU 
HIỆU TRƯỞNG
